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STT Lĩnh vực/Tiêu chí/Tiêu chí thành phần Điểm 
tối đa

Điểm đánh giá thực tế

Chỉ
SỔ Ghi chúTự

đánh
giá

Cơ
quan
thẩm
đinh

Điều 
tra 

Xí III

Điểm
đạt

được

vụ quản lý nhà nước đã phân cấp
Có thực hiện: 0.5
Không thực hiện: 0

4.3.3 Xử lý các vấn đề về phân cấp phát hiện qua kiểm tra 1.00
100% sô vân đê phát hiên đươc xử ỉý hoăc kiên nghi xử 
lý: 1
Dưới 100% sô ván đê phát hiện được xử lý hoặc kiên 
nghị xử lý: 0

4.4 Tác động của cải cách đên tô chức bộ máy hành 
chỉnh 2.00

4.4.1 Tình hình thực hiện quy chê làm việc của UBND 
huyện, thành phố 1.00 ĐTXHH

4.4.2
Tính hợp lý trong việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ 
máy của các cơ quan, đon vị thuộc thẩm quyền của 
huyện, thành phố

1.00 ĐTXHH

5 XÂY DựNG  VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI 
NGŨ CẢN B ộ , CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC 13.00

5.1 Thực hiện cơ câu công chức, viên chức theo vị trí 
viêc làm 0.50

Có thực hiện đúng quy định VTVL: 0.5
Không thực hiện đúng quy định VTVL: 0

5.2 Tuyển dụng viên chức, công chức cấp xã 1.00
5.2.1 Thực hiện quy định về tuyến dụng công chức cấp xã 0.50

Đúng quy định: 0.5
Không đúng quy định: 0

5.2.2 Thực hiện quy định về tuyến dụng viên chức tại các 
đơn vị sự nghiệp công lập 0.50

Đủng quy định: 0.5
Không đủng quy định: 0
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STT Lĩnh vực/Tiêu chí/Tiêu chí thành phần Điểm 
tối đa

■ ■»-----—- ■ ■ ■ r
Điêm đánh giá thực tê

Chỉ
sô Ghi chúTự

đánh
giá

Cơ
quan
thẩm
đinh

Điều
tra

XHH

Điểm
đạt

được

5.3 Thực hiện quy định về bổ nhiệm vị trí lãnh đạo tại 
các cơ quan hành chỉnh 1.00

100% số lãnh đạo phòng chuyên môn được bổ nhiệm 
đúng quy định: 0.5
100% sô lãnh đạo đơn vị sự nghiệp công lập được bô 
nhiệm đúng quy định: 0.5

5.4 Đánh giá, phân loại công chức, viên chức 2.00

5.4.1 Thực hiện trình tự, thủ tục đánh giá, phân loại công 
chức, viên chức theo quy định 0.50

Đúng quy định: 0.5
Không đủng quy định: 0

5.4.2 Châp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, 
công chức, viên chức 1.50

Trong năm không có lãnh đạo huyện bị kỳ luật từ mức 
khiển trách trở lên: 0.5
Trong năm không có lãnh đạo câp phòng và tương 
đương bị kỷ luật từ mức khiển trách trở lên: 0.5
Trong năm không có công chức, viên chức bị kỷ luật từ 
mức khiển trách trở lên: 0.5

5.5 Mức độ thực hiện thực hiện chỉnh sách tinh giản 
biên chế trong năm đảnh giá 0.50

Thực hiện đảm bảo 100% theo kê hoạch: 0.5
Thực hiện dưới 100% theo kê hoạch: 0

5.6 Mức độ hoàn thành kê hoạch đào tạo, bôi dưỡng cán 
bộ, công chức, viên chức 1.00

Hoàn thành từ 80% - 100% kế hoạch thì điểm đánh giá
rTý iê % iioàn thành Kl.0ữ1

được tỉnh theo công thứcị ' ]

Hoàn thành dưới 80% kế hoạch: 0
5.7 Cán bộ, công chức câp xã 2.00



11

STT Lĩnh vực/Tiêu chí/Tiêu chí thành phần Điểm 
tối đa

.... ' "  ‘V  ---------------- --------- --------------- -

Điêm đánh giá thực tê

Chỉ
ASÔ Ghi chúTự

đánh
giá

Cơ
quan
thẩm
đinh

Điều
tra

XHH

Điểm
đạt

được

5.7.1 Tỷ lệ cán bộ đạt chuân 1.00

5.7.2

100% cản bộ đạt chuẩn: 1
Từ 90 đến dưới 100% cán bộ đạt chuẩn: 0,5
Dưới 90% cán bộ đạt chuẩn: 0
Tỷ lệ công chức đạt chuân 1.00
100% công chức đạt chuẩn: 1
Từ 90 đến dưới 100% công chức đạt chuẩn: 0,5
Dưới 90% công chức đạt chuẩn: 0

5.8 Tác động của cải cách đến quản lý cán bộ, công chức 2.00

5.8.1 Tình trạng tiêu cực trong tuyển dụng, bổ nhiệm công 
chức, viên chức 1.00 ĐTXHH

5.8.2 Tính công khai, minh bạch trong công tác tuyển dụng, 
bổ nhiệm công chức, viên chức 1.00 ĐTXHH

5.9 Tác động của cải cách đên chât lượng đội ngũ công 
chức, viên chức 3.00

5.9.1 Năng lực chuyên môn của công chức trong phối họp, 
xử lý công việc 1.00 ĐTXHH

5.9.2 Tinh thân trách nhiệm của công chức trong phôi hợp, 
xử lý công việc 1.00 ĐTXHH

5.9.3 Tình trạng công chức lợi dụng chức vụ, quyền hạn để 
trục lợi cá nhân trong phối hợp, xử lý công việc 1.00 ĐTXHH

6 CẢI CÁCH TÀI CHÍNH CÔNG 9.50

6.1 Thực hiện cơ chế tự chủ, tự  chịu trách nhiệm về sử  
dụng kinh p h í quản lỷ hành chính 1.00

Không có sai phạm vê sử dụng kinh phí quản lý hành 
chính được phát hiện trong năm đánh giá: 1
Có sai phạm về sử dụng kinh phỉ quản lý hành chỉnh
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STT Lĩnh vực/Tiêu chí/Tiêu chí thành phần Điểm 
tối đa

Điểm đánh giá thực tế
Chỉísô Ghi chúTự

đánh
giá

Cơ
quan
thẩm
đinh

Điều 
tra 

XIIII

Điểm
đạt

được

được phát hiện trong năm đánh giá: 0

6.2 Thực hiện giải ngân kê hoạch đâu tư  vôn ngân sách 
nhà nước hằng năm 1.00

Đạt tỷ lệ giải ngân từ 90% trở lên so với kê hoạch 
được giao: 1
Đạt tỷ lệ giải ngân từ 70% - dưới 90% so với kê hoạch 
được giao thì điểm đánh giá được tính theo công thức:
rTý ]ệ % giải ngán KH đầu tư vốn NSNN xl.001 

90 ■*
Đạt tỷ lệ giải ngân dưới 70% so với kê hoạch: 0

6.3 Tô chức thực hiện các kiên nghị sau thanh tra, kiêm 
tra, kiểm toán nhà nước về tài chính, ngân sách 2.00

100% kiến nghị được thực hiện: 2
Từ 80%- dưới 100% so kiến nghị được thực hiện: 1
Dưới 80% sô kiên nghị được thực hiện: 0

6.4 Việc thực hiện định mức sử  dụng tài sản công tại cơ  
quan, đơn vị và các đơn vị trực thuộc 0.50

100% sô cơ quan, đơn vị thực hiện đúng quy định: 0.5
Dưới 100% số cơ quan, đơn vị thực hiện đúng quy 
đinh: 0

6.5 Kiêm tra việc thực hiện các quy định vê quản lý tài 
sản công tại cơ quan, đơn vị và các đom vị trực thuộc

0.50

Cỏ kiêm tra: 0.5
Không kiêm tra: 0

6.6
Thực hiện tiết kiệm kinh p h í hành chính, tăng thu 
nhập trong cơ quan chuyên môn cấp huyện, ĐVHC  
cấp xã

1.00

50% cơ quan, đơn vị có thực hiện tăng thu nhập: 1
Từ 20% ãên dưới 50% cơ quan, đơn vị có thực hiện 
tăng thu nhập: 0,5

•
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STT Lĩnh vực/Tiêu chí/Tiêu chí thành phần Điểm 
tối đa

Điêm đánh giá thực tê

Chỉ
sổ Ghi chúTự

đánh
giá

Cơ
quan
thẩm
đinh

Điều
tra

XHH

Điểm
đạt

được

Dưới 20% cơ quan, đơn vị không tăng thu nhập: 0

6.7 Thực hiện công khai tài chính tại cơ quan, đơn vị và 
các đơn vị trực thuộc 0.50

100% sô cơ quan, đơn vị thực hiện đúng quy định: 0.50
Dưới 100% sô cơ quan, đơn vị thực hiện đúng quy 
định: 0

6.8 Tác động của cải cách đên quản lý tài chính công 3.00

6.8.1 Thực hiện tiêt kiệm, chông lãng phí trong quản lý, sử 
dụng kinh phí của cơ quan, đơn vị 1.00 ĐTXHH

6.8.2 Tính hiệu quả của việc thực hiện cơ chế tự chủ về sừ 
dụng kinh phí quản lý hành chính 1.00 ĐTXHH

6.8.3 Tính hiệu quả của việc quản lý, sử dụng tài sản công 1.00 ĐTXHH
7 HIỆN ĐẠI HÓA HÀNH CHÍNH 17.50
7.1 ửng dụng công nghệ thông tin (CNTT) của tỉnh 5.50

7.1.1 Kêt quả ứng dụng CNTT theo Bộ tiêu chí đánh giá ứng 
dụng mức độ ứng dụng CNTT 3.00

Đạt trên 90 điêm: 3
Từ 50 đến dưới 85 điểm thì điếm đánh giá được tỉnh
, „ , , _sốđiếm X3.D0., 

theo công thức: [------ —-— — ]

Dưới 50 điểm: 0

7.1.2

Tỷ lệ trao đổi văn bản trao đổi giữa các cơ quan hành 
chính nhà nước dưới dạng điện tử trên phần mềm quản 
lý văn bản và điều hành (Văn bản theo quy định áp 
dụng ký số)

1.50

Từ 90% số văn bản trở lên: 1.50
Từ 60% đến dưới 90% sổ văn bản thì điểm đánh giá
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STT Lĩnh vực/Tiêu chí/Tiêu chí thành phần Điểm 
tối đa

Điểm đánh giá thực tế
Chỉ
số Ghi chúTự

đánh
giá

Cơ
quan
thẩm
đinh

Điều
tra

XHH

Điểm
đạt

được
Ty lè % sõ văn ban xl.50

ãươc tinh theo công thức: 1 1 * L 90%
Dưới 60%: 0

7.1.3
Thực hiện kết nối, liên thông phần mềm quản lý hồ sơ 
công việc và quản lý văn bản (phần mềm VNPT) từ 
cấp huyện đến cấp xã

0.50

Đã kêt nôi liên thông từ câp huyện đên 100% đơn vị 
cấp xã: 0.5
Chưa thực hiện kêt nôi liên thông từ câp huyện đên 
100% đơn vị cấp xã: 0

7.1.4 Vận hành phần mềm một cửa điện từ cấp xã theo Đề án 0.50
Đã vận hành phần mềm một cửa điện tử từ 40% đơn vị 
cấp xã: 0.5
Vận hành dưới 40% đơn vị câp xã: 0

7.2 Cung căp dịch vụ công trực tuyên 3.00

7.2.1 Tỷ lệ TTHC cung câp trực tuyên mức 3, 4 có phát sinh 
hồ sơ trong năm 1.00

Từ 50% số hồ sơ TTHC trở lên: 1
Từ 30% - dưới 50% sô hô sơ TTHC: 0.5

Dưới 30% số hồ sơ TTHC: 0
7.2.2 Tỷ lệ hô sơ TTHC được xử lý trực tuyên mức độ 3 1.00

Phạm vi thông kê đánh giá là 
các TTHC có phát sinh hồ sơ 
trực tuyến mức độ 3

Từ 40% số hồ sơ TTHC trở lén: 1
Từ 20% - dưới 40% sô hô sơ TTHC được tính theo

Tỷ lê % sô hô sơ X 1.00- 
công thức [ 40% " ' •*

Dưới 20% số hồ sơ TTHC: 0
7.2.3 Tỷ lệ hô sơ TTHC được xử lý trực tuyên mức độ 4 1.00

Từ 30% sô hô sơ TTHC trở lên: 1
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STT Lĩnh vực/Tiêu chí/Tiêu chí thành phần Điểm 
tối đa

Điêm đánh giá thực tê
ChỉẤsô Ghi chú

các TTHC có phát sinh hồ sơ 
trực tuyến mức độ 4

Tự
đánh
giá

Cơ
quan
thẩm
đinh

Điều
tra

XHH

Điểm
đạt

được

Từ 10% - dưới 30% sô hô sơ TTHC được tỉnh theo
T ý lê % sõ hô sơ X 1.00-

công thức [ 30% J

Dưới 10% số hồ sơ TTHC: 0

7.3 Thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết 
TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích (BCCI) 2.50

7.3.1 Tỷ lệ TTHC đã triển khai có phát sinh hô sơ tiêp 
nhận/trả kết quả giải quyết qua dịch vụ BCCI 0.5

Chỉ thống kê tỷ lệ trong tổng số 
TTHC đã triển khai sử dụng 
dich vu BCCI

Từ 70% số TTHC trở lên có phát sinh hồ sơ tiếp 
nhận/trả kết quả giải quyết qua dịch vụ BCCI: 0.5
Từ 50% -  dưới 70% số TTHC có phát sinh hồ sơ: 0.3
Từ 20% - dưới 50% số TTHC có phát sinh hồ sơ: 0.2
Dưới 20% sổ TTHC trở lên có phát sinh hồ sơ: 0

7.3.2 Tỷ lệ TTHC được tiêp nhận qua dịch vụ BCCI 1.00 Phạm vi thông kê đánh giá là 
các TTHC có phát sinh hô sơ 
được tiếp nhận qua dịch vụ 
BCCI

Từ 10% số TTHC trở lên: 1.00
Dưới 10% sô TTHC thì điêm đánh giá được tính theo

rTý lê % sô hò sơ xl.oo
công thức* L 10% J

7.3.3 Tỷ lệ kết quả giải quyết TTHC đươc trả qua dich vu 
BCCI 1.00 Phạm vi thống kê đánh giá là 

các TTHC có phát sinh hồ sơ 
được tiếp nhận qua dịch vụ 
BCCI

Từ 20% sô hô sơ TTHC trở lên: 1.00
Dưới 20% sô hô sơ TTHC thì điêm đánh giá được tỉnh

rTý lê % sõ hô sơ X 1,00, 
theo công thức Ị* 1 20% J

7.4
Áp dụng, duy trì, cải tiến và tự  công bố Hệ thống 
quản lỷ chất ỉượngphù hợp theo tiêu chuẩn quốc gia 
TCVN ISO 9001 trong hoạt động của cơ quan

2.50
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STT Lĩnh vực/Tiêu chí/Tiêu chí thành phần Điểm 
tối đa

Điêm đánh giá thực tê

Chỉ
số Ghi chúTự

đánh
giá

Cơ
quan
thẩm
đinh

Điều
tra

XHH

Điểm
đạt

được

7.4.1 Có công bố kịp thời hệ thống QLCL phù hợp TCVN 
ISO 900láp dụng tại cơ quan, đơn vị 0.50

7.4.2 Có tô chức đánh giá nội bộ hàng năm đảm bảo đúng 
quy định 0.50

7.4.3 Kịp thời cập nhật tài liệu, điêu chỉnh, xây dựng mới các 
quy trình ISO theo sự thay đổi của TTHC 0.50

7.4.4 Tỷ lệ đơn vị hành chính cấp xã công bố ISO 9001 theo 
quy định 1.00

Từ 100% số đơn vị trở lẽn: 1

Từ 90% - dưới 100% số đơn vị: 0.5

Dưới 90% số đơn vị: 0

7.5 Tác động của cải cách đên hiện đại hóa hành chính 4.00

7.5.1 Tính kịp thời của thông tin được cung câp trên 
Cổng/Trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị 1.00 ĐTXHH

7.5.2 Mức độ đây đủ của thông tin được cung câp trên 
Cổng/Trang thông tin của cơ quan, đơn vị 1.00 ĐTXHH

7.5.3 Mức độ thuận tiện trong việc truy cập, khai thác thông 
tin trên Trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị 1.00 ĐTXHH

7.5.4 Tính hiệu quả trong việc thực hiện quy trình ISO 1.00 ĐTXHH

8
TÁC ĐỘNG CỦA CCHC ĐÉN NGƯỜI DÂN, TỎ 
CHỨC VÀ PHÁT TRIẺN KT-XH CỦA HUYỆN, 
THÀNH PHÓ

14

8.1
Kêt quả khảo sát sự  hài lòng của người dân, tô chức 
đối với sự  phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước 
trên địa bàn huyện, thành phố

10.00 ĐTXHH
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STT Lĩnh vực/Tiêu chí/Tiêu chí thành phần Điểm 
tối đa

Điêm đánh giá thưc tê

ChỉÁsô Ghi chúTự
đánh
giá

Cơ
quan
thẩm
đinh

Điều 
tra 

XIIII

Điểm
đạt

được

Chỉ sô SIPAS đạt từ 90% trở lên: 10
Chỉ sô SIPAS đạt dưới 90% thì điêm đánh giá được 

rChisõ SIPAS của đon vi Xlữ 
tính theo công thức [■ ■ ]

8.2 Tác động của CCHC đến sự  phát triển kinh tể - xã  
hội của huyện 4.00

8.2.1 Mức độ thu hút đầu tư của huyện, thành phố 1.00
Cao hơn so với năm trước liền kề: 1
Bằng so với năm trước liền kề: 0.5
Thấp hom so với năm trước liền kề: 0

8.2.2 Thực hiện thu ngân sách hàng năm của huyện theo Kế 
hoạch được tỉnh giao 1.00

Vượt chỉ tiêu được giao: 1
Hoàn thành chỉ tiêu được giao: 0.5
Không hoàn thành chỉ tiêu được giao: 0

8.2.3 Đôi thoại, tháo gỡ khó khăn cho người dân, doanh 
nghiệp 1.00

Có thực hiện: 1
Không thực hiện đây đủ: 0

8.2.4 Mức độ thực hiện các chỉ tiêu phát triển KT-XH do 
HĐND cấp huyện giao 1.00

100% chỉ tiêu đạt và vượt: 1
90% - dưới 100% chỉ tiêu đạt và vượt: 0,5
Dưới 90% chỉ tiểu đạt và vượt: 0
TONG ĐIEM 100.00





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM • • • 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Sơn La, ngày tháng 4 năm 2020

Bảng 1 
CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CÁC SỞ, BAN, NGÀNH

(Ban hành kèm theo Quyết định sổ ễỵi^/QĐ-UBND ngày ậJ^i4/2020 của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh)

STT Lĩnh vực/Tiêu chí/Tiêu chí thành phần Điểm 
tối đa

Ẩ Ẩ Điêm đánh giá thực tê

Chỉ
số Ghi chúTự

đánh
giá

Cơ
quan
thẩm
đinh

Điều
tra

XHH

Điểm
đạt

được
1 CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ĐIÈU HÀNH CCHC 11.50
1.1 Thực hiện K ế hoạch CCHC 2.00

Hoàn thành từ 80% - 100% kế hoạch thì điểm đánh giá
đươc tỉnh theo công thức % h-Q-̂ n thanh x 2,001 °  L 100% J
Hoàn thành dưới 80% kế hoạch: 0

1.2 Thực hiện chê độ báo cáo CCHC định kỳ 0.50
Thực hiện đầy đủ vể số lượng, nội dung và thời hạn 
theo quy định: 0.5.
Thực hiện không đầy đủ một trong các yêu cầu về số 
lượng, nội dung và thời hạn gửi báo cáo: 0

1.3 Công tác kiểm tra CCHC 2.00

1.3.1 Thực hiện kiếm tra trong nội bộ cơ quan, đơn vị trực 
thuộc, kiểm tra theo ngành quản lý 0.50

Hoàn thành 100% kế hoạch: 0.5
Dưới 100%: 0

1.3.2 Xừ lý các vấn đề phát hiện qua kiểm tra 1.50
Từ 80% - 100% số vấn đề phát hiện ãươc xử lý/kiến
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STT Lĩnh vực/Tiêu chí/Tiêu chí thành phần Điểm 
tối đa

Điêm đánh giá thực tê

Chỉ
SÔ Ghi chúTự

đánh
giá

Cơ
quan
thẩm
đinh

Điều
tra

XHH

Điểm
đạt

được

nghị xử lý thì điêm đánh giá được tính theo công thức
r(Tỳ lệ % BÓ vấn đe đi xừ lý Tioặc kĩếra nghị xừ lý) X LSQ 
*■ 100% *
Dưới 80% Số văn bản đã xử lỷ/kỉến nghị xử lý: 0

1.4 Công tác tuỵên truyền CCHC 1.00
Tuyên truyên nội dung CCHC thông qua các phương 
tiện thông tin đại chúng: 0.5
Tuyên truyên nội dung CCHC thông qua các hình thức 
khác: 0.5

1.5 Sáng kiên/giải pháp mới trong cải cách hành chính 
được Chủ tịch UBND tỉnh công nhận 2.00

Cỏ từ 3 sáng kiến/giải pháp mới trở lên: 2
Có 2 sáng kiến/giải pháp mới: 1.5
Có 1 sáng kiến/giải pháp mới: 1
Không có sáng kiên/giải pháp mới: 0

1.6 Thực hiện các nhiệm vụ được UBND tỉnh, Chủ tịch 
UBND tỉnh giao 1.50

Hoàn thành đúng tiến độ 100% sổ nhiệm vụ được giao 
trong, năm: 1.5
Hoàn thành 100% số nhiệm vụ được giao nhưng có 
nhiệm vụ hoàn thành muộn so với tiến độ: 1
Hoàn thành từ 95% - dưới 100% số nhiệm vụ được 
giao: 0.5
Hoàn thành dưới 95% sô nhiệm vụ được giao: 0

1.7 Tổ chức đối thoại với cá nhân, tổ chức về thủ tục 
hành chính, giải quyết thủ tục hành chính 0.50

Thực hiện đúng quy định (6 tháng/lần): 0.5
Không thực hiện đúng quy định: 0

1.8 Sự năng động, quyêt tâm của lãnh đạo trong CCHC 2.00
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STT Lĩnh vực/Tiêu chí/Tiêu chí thành phần Điểm 
tối đa

Điêm đánh giá thực tê

Chỉ
sổ Ghi chúTự

đánh
giá

Cơ
quan
thẩm
đinh

Điều
tra

XHH

Điểm
đạt

được

1.8.1 Công tác triển khai, đôn đốc thực hiện các nội dung, 
nhiệm vụ CCHC của tỉnh tại đơn vị, ngành 1.00 ĐTXHH

1.8.2 Tính kịp thời, chất lượng của các văn bản chỉ đạo, điều 
hành CCHC tại đơn vị, ngành 1.00 ĐTXHH

2 XÂY DựNG VÀ TỎ CHỨC THựC HIỆN HỆ 
THỐ NG  VĂN BẢN Ọ PPL 11.00

2.1 Theo dõi thỉ hành pháp luật (TDTHPL) 2.00
2.1.1 Thực hiện các hoạt động về TDTHPL 1.00

Thu thập thông tin về tình hình THPL: 0.25
Kiểm tra tình hình THPL: 0.50

Điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật: 0.25
2.1.2 Xử lý kêt quả theo dõi thi hành pháp luật 1.00

Ban hành đẩy đủ văn bản xử lý/kiến nghị xử lý kết quả 
TDTHPL theo thẩm quyền: 1
Không ban hành đầy đủ văn bản xử lý/kiến nghị xử lý 
kết quả TDTHPL theo thẩm quyền: 0

2.2 Tham mưu cho UBND tỉnh trong việc xây dựng, ban 
hành các văn bản QPPL (theo lĩnh vực phu trách) 1.00

100% VBQPPL thuộc lĩnh vực tham mưu, phụ trách 
được xây dựng, ban hành đúng thời gian, đúng thẩm 
quyền: 1
Dưới 100% VBQPPL thuộc lĩnh vực tham mưu, phụ 
trách được xây dựng, ban hành đúng thời gian, đúng 
thẩm quyền: 0

2.3 Phô biên giảo dục pháp luật thuộc phạm vi quản lỹ 
nhà nước của sở, ban, ngành. 1.00

Hoàn thành 100% Kế hoach: 1
Hoàn thành từ 85% - dưới 100% Kế hoach: 0.5
Hoàn thành dưới 85% Kế hoach: 0 điểm
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STT Lĩnh vực/Tiêu chí/Tiêu chí thành phần Điểm 
tối đa

- -  2 £ 
Điêm đánh giá thực tê

Chỉ
sô Ghi chúTự

đánh
giá

Cơ
quan
thẩm
đinh

Điều 
tra 

XIIH

Điểm
đạt

được

2.4 X ử  lỷ VBQPPL sau rà soát, hệ thông hóa 1.50
Từ 70% - 100% sổ văn bản đã được xử lý/kiến nghị xử 
lý thì điểm đánh giá được tính theo công thức
r(Tỷlệ% VB đã xù-lý hoặc kiến nghị xừ lý-) X1.50-!
L 100% ■*
Dưới 70% sổ văn bản đã xử lỷ/kỉến nghị xử lý: 0

2.5 X ử lý văn bản phát hiện sai phạm qua kiểm tra 1.50
Từ 70% - 100% số văn bản đã xử lý/kiến nghị xử ỉỷ thì 
điểm đánh giá được tỉnh theo công thức
r(Tỳlệ%. só VB đã xừlýhoặckĩén nghị xir lý) XL501 

100% -*
Dưới 70% sổ văn bản đã xử lý\kiến nghị xử lý: 0

2.6 Tác động của cải cách đên chât lượng VBQPPL, 
VBADQPPL do tỉnh ban hành 4.00

2.6.1 Tính đông bộ, thông nhât của VBQPPL, VBADQPPL 
thuộc ngành tham mưu UBND tỉnh ban hành 1.00 ĐTXHH

2.6.2 Tính hợp lý của các VBQPPL, VBADQPPL thuộc 
phạm vi quản lý của ngành 1.00 ĐTXHH

2.6.3 Tính khả thi của các VBQPPL, VBADQPPL thuộc 
phạm vi quản lý của ngành 1.00 ĐTXHH

2.6.4

Tính kịp thời trong việc phát hiện và xử lý các bất cập, 
vướng mắc trong tổ chức thực hiện VBQPPL, 
VBADQPPL thuộc phạm vi quản lý nhà nước của 
ngành

1.00 ĐTXHH

3 CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 16.50
3.1 Mức độ hoàn thành kế hoạch kiểm soát TTHC 1.00

100% kế hoạch : 1.00
Từ 80% - dưới 100% kê hoạch, thì điêm đảnh giá được
. , 1 + 1  „ , rTỳ-lẺ%.hoèn thành Xl.QQ,tính theo công thức 1— — — ——----------- 1°  L 100% J

(?
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STT Lĩnh vực/Tiêu chí/Tiêu chí thành phần Điểm 
tối đa

Điểm đánh giá thực tế

Chỉ
số Ghi chủTự

đánh
giá

Cơ
quan
thẩm
đinh

Điều
tra

XHH

Điểm
đạt

được

Dưới 80%: 0

3.2 Cập nhật, công bố, công khai TTHC và kết quả giải 
quyết hồ sơ 4.00

3.2.1 Cập nhật, trình UBND tỉnh công bố TTHC thuộc thẩm 
quyền quản lý 1.00

Đây đủ, kịp thời: 1
Không đây đủ, kịp thời: 0

3.2.2 Công khai thủ tục hành chính 1.00
Công khai TTHC đầy đủ, đúng quy định tại nơi tiếp 
nhận và trả kết quả: 0.5

Công khai TTHC trên Trang thông tin điện tử của cơ 
quan đầy đủ, đúng quy định: 0.5

3.2.3 Công bố quy trình nội bộ giải quyết TTHC 1.00
100% TTHC thuộc thấm quyền giải quyết của cơ quan, 
đơn vị đã được công bố: 1.00

Dưới 100% TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ 
quan, đơn vị đã được công bổ: 0

3.2.4 Công khai tiến độ, kết quả giải quyết hồ sơ TTHC trên 
Công TTĐT và Công dịch vụ công của tỉnh 1.00

Công khai tiến độ, kết quả giải quyết hồ sơ TTHC đảm 
bảo 100%: 1
Công khai tiến độ, kết quả giải quyết hồ sơ TTHC dưới 
100%: 0

3.3 Thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông 9.00

3.3.1 Tỷ lệ TTHC thực hiện việc tiếp nhận, trả kết quả tại bộ 
phận một cửa 1.00

100% TTHC thuộc thẩm quyền: 1.00
Dưới 100% TTHC thuộc thẩm quyền: 0 40
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STT Lĩnh vực/Tiêu chí/Tiêu chí thành phần Điểm 
tối đa

Điểm đánh giá thực tế

Chỉ
số Ghi chúTự

đánh
giá

Cơ
quan
thẩm
đinh

Điều
tra

XIỈH

Điểm
đạt

được

3.3.2 Tỷ lệ TTHC thực hiện việc tiếp nhận, trả kết quả trên 
phần mềm một cửa 1.00

100% TTHC thuộc thẩm quyền: 1.00
Dưới 100% TTHC thuộc thẩm quyền: 0

3.3.3 Tỷ lệ TTHC giải quyêt theo cơ chê một cửa liên thông 
ngang (liên thông cùng cấp) 1.00

Liên thông trong giải quyết TTHC cùng cấp từ 6 thủ 
tuc trở lên: 1
Liên thông trong giải quyêt TTHC cùng câp từ 3 đên 5 
thủ tuc: 0.5
Dưới 3 TTHC thực hiện liên thông: 0

3.3.4 Tỷ lệ TTHC giải quyêt theo cơ chê một cửa liên thông 
dọc (liên thông giữa các cấp chính quyền) 1.00

Từ 2 TTHC trở lên: 1
Có 1 TTHC trở lên: 0.5
Không có TTHC: 0

3.3.5 Kêt quả giải quyêt TTHC 2.00
Từ 95 % - 100% sô hô sơ TTHC trong năm được giải 
quyết đúng hạn thì điểm đánh giá được tính theo công 
. , |-Tỷ lệ  % h ồ  s ơ  đứng h ạn  X 2.00-1 

L 100% J
Dưới 95% sô hô sơ TTHC trong năm được giải quyêt 
đúng hạn: 0

3.3.6 Thực hiện việc xin lỗi người dân, tổ chức khi để xảy ra 
trễ hẹn trong giải quyết hồ sơ TTHC 2.00

Đây đủ, đúng quy định: 2
Không đáy đủ hoặc không đúng quy định: 0

3.3.7 Đánh giá chất lượng giải quyết TTHC của cơ quan, đơn 
vi 1.00

(/
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STT Lĩnh vực/Tiêu chí/Tiêu chí thành phần Điểm 
tối đa

Điểm đánh giá thực tế

Chỉísô Ghi chúTự
đánh
giá

Cơ
quan
thẩm
đinh

Điều
tra

XHH

Điểm
đạt

được

Từ 80%-100% cơ quan, đơn vị đạt điểm đánh giá từ tốt 
trở lên: 1
Dưới 80% cơ quan, đơn vị đạt điểm đánh giá tốt: 0

3.4
Công tác tiếp nhận, xử  lý phản ánh, kiến nghị 
(PAKN) của cả nhân, tổ chức đối với TTHC thuộc 
thẩm quyền giải quyết

2.50

3.4.1
Tố chức thực hiện việc tiếp nhận PAKN của cá nhân, 
tổ chức đổi với TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết 
đúng quy định

0.50

Thực hiện đúng quy định: 0.5
Không thực hiện đúng quy định: 0

3.4.2 Xử lý PAKN của cá nhân, tổ chức đổi với TTHC thuộc 
thẩm quyền giải quyết 1.00

100% số PAKN được xử ỉỷ hoặc kiến nghị xử lý: 1
Từ 90% - dưới 100% sô PAKN được xử lý hoặc kiến 
nghị xử lý: 0.5
Dưới 90% số PAKN được xử lý hoặc kiến nghị xử lý: 0

3.4.3 Công khai kết quà trả lời PAKN của cá nhân, tổ chức 
đối với TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết 1.00

100% sô PAKN đã xử lý, trả lời được công khai theo 
quy định: 1
Dưới 100% sỗ PAKN ãã xử lý, trả lời được công khai 
theo quy định: 0

4 CẢI CÁCH TÔ CHỬC BÔ M ẢY HÀNH CHỈNH 11.00

4.1 Thực hiện quy định của UBND tỉnh và hưởng dẫn 
của các bộ, ngành về tổ chức bộ máy 2.00

4.1.1 Săp xêp tô chức bộ máy và kiện toàn chức năng, nhiệm 
vụ của các cơ quan, đơn vị thuộc và trưc thuôc 1.00

Đúng quy định: 1 y-
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STT Lĩnh vực/Tiêu chí/Tiêu chí thành phần Điểm 
tối đa

Điểm đánh giá thực tế
ChỉẮsô Ghi chúTự

đánh
giá

Cơ
quan
thẩm
đinh

Điều 
tra 

XIIII

Điểm
đạt

được

Không đúng quy định: 0

4.1.2 Thực hiện quy định về cơ cấu số lượng lãnh đạo tại cơ 
quan hành chính 1.00

Thực hiện đủng quy định về cơ cấu so lượng lãnh đạo 
cấp phòng thuộc sở và tương đương: 0.5
Thực hiện đủng quy định về cơ cấu số lượng lãnh đơn 
vi trưc thuôc: 0.5

4.2 Thực hiện quy định về sử  dụng biên chế được cấp có 
thẩm quyển giao 4.00

4.2.1 Thực hiện quy định vê sử dụng biên chê hành chính 1.00
Sử dụng không vượt quá sô lượng biên chế hành chính 
được giao: 1

Sử dụng vượt quả sổ lượng biên chế hành chính được 
giao: 0

4.2.2 Thực hiện quy định về số lượng người làm việc trong 
các đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh 1.00

Sử dụng không vượt quá sổ lượng người làm việc được 
giao: 1

Sử dụng vượt quá số lượng người làm việc được giao: 
0

4.2.3 Tỷ lệ giảm biên chê so với năm 2015 2.00
Đạt tỷ lệ từ 10% trở lên: 2

Đạt tỷ lệ dưới 10% thì điểm đánh giá được tính theo 
Tỷ lê % giám bi ên cM X2.Q 

công thức [ 10% ]

4.3 Thực hiện phân câp quản lý 3.00

4.3.1 Thực hiện các quy định về phân cấp quản lý do UBND 
tỉnh ban hành 1.00
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STT Lĩnh vực/Tiêu chí/Tiêu chí thành phàn Điểm 
tối đa

Điêm đánh giá thực tê

Chỉ
Xsô Ghi chúTự

đánh
giá

Cơ
quan
thẩm
đinh

Điều
tra

XHH

Điểm
đạt

được

Thực hiện đầy đủ các quy định: 1
Không thực hiện đầy đủ các quy định: 0

4.3.2 Thực hiện kiểm tra, đánh giá định kỳ đối với các nhiệm 
vụ quản lý nhà nước đã phân cấp cho cấp huyên, cấp xã 1.00

Có thực hiện: 1
Không thực hiện: 0

4.3.3 Xử lý các vấn đề về phân cấp phát hiên qua kiểm tra 1.00
100% sô vân đê phát hiên đươc xử lý hoăc kiên nghi xử 
lý: 1.00
Dưới 100% số vấn để phát hiện được xử lý hoặc kiến 
nghị xử lý: 0

4.4 Tác động của cải cách đến tổ chức bộ máy hành 
chính 2.00

4.4.1 Tình hình thực hiện Quy chế làm viêc của cơ quan 1.00 ĐTXHH

4.4.2 Tính họp lý trong việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ 
máy tại cơ quan, đơn vị 1.00 ĐTXHH

5 XÂY DựNG  VÀ NÂNG CAO CHÁT LƯỢNG ĐỘI 
NGỦ CÁN B ộ , CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC 13.50

5.1 Thực hiện cơ cẩu công chức, viên chức theo vị trí 
viêc làm 1.00

Có thực hiện đúng quy định VTVL: 1
Không thực hiện đủng quy định VTVL: 0

5.2 Tuyên dụng viên chức tại các đơn vị sự  nghiệp công 
lập trực thuộc 1.00

Đúng quy định: 1
Không đúng quy định: 0

5.3 Thực hiện quy định về bồ nhiệm vị trí lãnh đạo tại 
các cơ quan hành chính 1.00
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STT Lĩnh vực/Tiêu chí/Tiêu chí thành phàn Điểm 
tối đa

Điểm đánh giá thực tế

Chỉisô Ghi chúTự
đánh
giá

Cơ
quan
thẩm
đinh

Điều
tra

XHH

Điểm
đạt

được

100% sô lãnh đạo câp phỏng thuộc sở và tương đương 
được bổ nhiệm đủng quy định: 0,5
100% số lãnh đạo đơn vị, lãnh đạo cấp phòng của đơn 
vị trực thuộc được bổ nhiệm đủng quy định: 0.5

5.4 Đánh giá, phân loại công chức, viên chức 3.50

5.4.1 Thực hiện trình tự, thủ tục đánh giá, phân loại công 
chức, viên chức theo quy định 0.50

Đúng quy định: 0.5
Không đủng quy định: 0

5.4.2 Châp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, 
công chức, viên chức 3.00

Trong năm không có lãnh đạo sở và tương đương bị kỷ 
luật từ mức khiển trách trở lên: 1
Trong năm không có lãnh đạo cấp phòng và tương 
đương bị kỷ luật từ mức khiển trách trở lên: 1
Trong năm không có công chức, viên chức bị kỷ luật từ 
mức khiển trách trở lẽn: 1

5.5 Mức độ thực hiện thực hiện chính sách tinh giản 
biên chế trong năm đánh giá 1.00

Thực hiện đảm bảo 100% theo kế hoạch: 1
Thực hiện dưới 100% theo kế hoạch: 0

5.6 Mức độ hoàn thành kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán 
bộ, công chức, viên chức 1.00

Hoàn thành từ 80% - 100% kế hoạch thì điểm đánh giá 
- , , , „ , , _Tỷ lê % hoàn thành X 1.0Ữ,

đươc tinh theo công thứcị---- ------------------------ 11 100% J
Hoàn thành dưới 80% kế hoạch: 0

5.7 Tác động của cải cách đến quản lý cán bộ, công chức 2.00
5.7.1 Tình trạng tiêu cực trong tuyển dụng, bổ nhiệm công 1.00 ĐTXHH
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STT Lĩnh vực/Tiêu chí/Tiêu chí thành phần Điểm 
tối đa

Điểm đánh giá thực tế

Chỉ
số Ghi chúTự

đánh
giá

Cơ
quan
thẩm
đinh

Điều
tra

XHH

Điểm
đạt

được

chức, viên chức

5.7.2 Tính công khai, minh bạch trong công tác tuyển dụng, 
bổ nhiệm công chức, viên chức 1.00 ĐTXHH

5.8 Tác động của cải cách đến chất lượng đội ngũ công 
chức, viên chức 3.00

5.8.1 Năng lực chuyên môn của công chức trong phối hợp, 
xử lý công việc 1.00 ĐTXHH

5.8.2 Tinh thần trách nhiệm của công chức trong phối hợp, 
xử lý công việc 1.00 ĐTXHH

5.8.3 Tình trạng công chức lợi dụng chức vụ, quyền hạn để 
trục lợi cá nhân trong phối hợp, xử lý công việc 1.00 ĐTXHH

6 CẢI CÁCH TÀI CHÍNH CÔNG 10.00

6.1 Thực hiện cơ chế tự  chủ, tự chịu trách nhiệm về sử  
dụng kinh ph í quản lý hành chính 1.00

Không có sai phạm vê sử dụng kinh phỉ quản lý hành 
chỉnh được phát hiện trong năm đánh giá: 1
Có sai phạm về sử dụng kinh phí quản lý hành chỉnh 
được phát hiện trong năm đánh giá: 0

6.2 Thực hiện giải ngân kế hoạch đầu tư  vốn ngân sách 
nhà nước hằng năm 1.00

Đạt tỷ lệ giải ngân từ 90% trở lên so với kế hoạch 
được giao: 1
Đạt tỷ lệ giải ngân từ 70% - dưới 90% trở lên so với kế
hoạch được giao thì điểm đánh giá được tính theo công 

, Tỷ ìệ %giải ngâu KH đầu tưvốn tíSNN Xl-ĐG,
thức: -------------------------------------------------- 1

L 10ữ 1
Đạt tỷ lệ giải ngân dưới 70% so với kế hoạch: 0

6.3 Tổ chức thực hiện các kiến nghị sau thanh tra, kiểm 
tra, kiếm toán nhà nước về tài chính, ngân sách 2.00
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STT Lĩnh vực/Tiêu chí/Tiêu chí thành phần Điểm 
tối đa

Điểm đánh giá thực tế

ChỉẨsô Ghi chúTự
đánh
giá

Cơ
quan
thẩm
đinh

Điều
tra

XHH

Điểm
đạt

được

100% kiên nghị được thực hiện: 2
Từ 80%- dưới 100% số kiến nghị được thực hiện: 1
Dưới 80% sô kiên nghị được thực hiện: 0

6.4 Việc thực hiện định mức sử  dụng tài sản công tại cơ 
quan, đơn vị và các đơn vị trực thuộc 1.00

100% sô cơ quan, đơn vị thực hiện đúng quy định: 1
Dưới 100% sô cơ quan, đơn vị thực hiện đúng quy 
đinh: 0

6.5 Thực hiện tiêt kiệm kinh p h í hành chính, tăng thu 
nhập trong cơ quan 1.00

Có thực hiện tăng thu nhập: 1
Không tăng thu nhập: 0

6.6 Thực hiện công khai tài chính tại cơ quan, đơn vị và 
các đơn vi trưc thuôc 1.00

100% sô cơ quan, đơn vị thực hiện đúng quy định: 1
Dưới 100% sô cơ quan, đơn vị thực hiện đúng quy 
đinh: 0

6.7 Tác động của cải cách đến quản lý tài chính công 3.00

6.7.1 Thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sừ 
dụng kinh phí của cơ quan, đơn vị 1.00 ĐTXHH

6.7.2
Tính hiệu quả của việc thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu 
trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý 
hành chính

1.00 ĐTXHH

6.7.3 Tính hiệu quả của việc quản lý, sử dụng tài sản công 1.00 ĐTXHH
7 HIỆN ĐẠI HÓA HÀNH CHÍNH 16.50
7.2 ủng dụng công nghệ thông tin (CNTT) 5.00

7.1.1 Kêt quả ứng dụng CNTT theo Bộ tiêu chí đánh giá ứng 
dụng mức độ ứng dụng CNTT 3.00
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STT Lĩnh vực/Tiêu chí/Tiêu chí thành phần Điểm 
tối đa

Điêm đánh giá thực tê

Chỉisô Ghi chúTự
đánh
giá

Cơ
quan
thẩm
đinh

Điều
tra

XHH

Điểm
đạt

được

Đạt trên 90 điêm: 3
Từ 50 đến dưới 90 điểm thì điếm đánh giá được tính
, „ , , rSỗ điếm x3.ữôntheo công thức: I-------- --------1

L 90 J
Dưới 50 điểm: 0

7.1.2

Tỷ lệ trao đôi văn bản trao đối giữa các cơ quan hành 
chính nhà nước dưới dang điện tử trên phàn mềm quản 
lý văn bản và điều hành (Văn bản theo quy định áp 
dụng ký số)

2.00

Từ 90% sổ văn bản trở lên: 2.00
Từ 60% đến dưới 90% số văn bản thì điểm đánh giá 
. , , , * , , rTý]ê %sõvănbánxz.0ữn ãươc tính theo công thức: 1* L 90% J

Dưới 60%: 0
7.2 Cung cấp dịch vụ công trực tuyến 3.00

7.2.1 Tỷ lệ TTHC cung cấp trực tuyến mức 3, 4 có phát sinh 
hồ sơ trong năm 1.00

Từ 50% sổ hồ sơ TTHC trở lên: 1
Từ 30% - dưới 50% số hồ sơ TTHC: 0.5

Dưới 30% số hồ sơ TTHC: 0
7.2.2 Tỷ lệ hồ sơ TTHC được xử lý trực tuyến mức đô 3 1.00

Phạm vi thống kê đanh giá là 
các TTHC có phát sinh hồ sơ 
trực tuyến mức độ 3

Từ 40% số hồ sơ TTHC trở lên: 1.00
Từ 20%  - dưới 40% số hồ sơ TTHC được tính theo 

rTýr lê % sô hô sơ xl.00
công thức ---- :------------------- 1

0  L 4 0 %  J

Dưới 20% sổ hồ sơ TTHC: 0
7.2.3 Tỷ lệ hồ sơ TTHC được xử lý trưc tuyến mức đô 4 1.00 Phạm vi thông kê đánh giá là 

các TTHC có phát sinh hô sơTừ 10% sô hô sơ TTHC trở lên: 1.00 &
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STT Lĩnh vực/Tiêu chí/Tiêu chí thành phần Điểm 
tối đa

-----------------------------------------------------------------------— ----------------J----------------ị-
Điẻm đánh giá thực tê

Chỉisô Ghi chú

trực tuyến mức độ 4

Tự
đánh
giá

Cơ
quan
thẩm
đinh

Điều 
tra 

XIIH

Điểm
đạt

được

Từ 5% - dưới 10% số hồ sơ TTHC được tỉnh theo công
r T ý  lê % sô hô sơ X  1.00

thức [L 30% J

Dưới 5% số hồ sơ TTHC: 0

7.3 Thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết 
TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích (BCCI) 3.00

7.3.1 Tỷ lệ TTHC đã triển khai có phát sinh hồ sơ tiếp 
nhận/trả kết quả giải quyết qua dịch vụ BCCI 1.00

Chỉ thống kê tỷ lệ trong tống số 
TTHC đã triển khai sử dụng 
dich vu BCCI

Từ 70% số TTHC trở lên có phát sinh hồ sơ tiếp 
nhận/trả kết quả giải quyết qua dịch vụ BCCI: 1.00
Từ 50% -  dưới 70% sổ TTHC có phát sinh hồ sơ: 0.50
Từ 20% - dưới 50% sổ TTHC có phát sinh hồ sơ: 0.25
Dưới 20% số TTHC trở lên có phát sinh hồ sơ: 0

7.3.2 Tỷ lệ TTHC được tiêp nhận qua dịch vụ BCCI 1.00 Pham vi thống kê đánh giá là 
các TTHC có phát sinh hồ sơ 
được tiếp nhận qua dịch vụ 
BCCI

Từ 10% số TTHC trở lẽn: 1.00
Dưới 10% so TTHC thì điểm đánh giá được tỉnh theo 

, Týlẽ%sõhõsơ xl.oo 
công thức 1* L 10% J

7.3.3 Tỷ lệ kết quả giải quyết TTHC được trả qua dich vụ 
BCCI 1.00 Phạm vi thống kê đánh giá là 

các TTHC có phát sinh hồ sơ 
được trả kết quả qua dịch vụ 
BCCI

Từ 20% số hồ sơ TTHC trở lên: 1.00
Dưới 20% sô hô sơ TTHC thì điêm đánh giá được tỉnh 

-Tý lê % sô hô sa xl.00
theo công thức ị..... .ô 1 20% 1

7.4
Ảp dụng, duy trì, cải tiến và tự  công bố H ệ thống 
quản lý chất lượng phù hợp theo tiêu chuẩn quốc gia 
TCVN ISO 9001 trong hoạt động của cơ quan

1.50

7.4.1 Có công bô kịp thời hệ thông QLCL phù hợp TCVN 0.50 *
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STT Lĩnh vực/Tiêu chí/Tiêu chí thành phần Điểm 
tối đa

Điêm đánh giá thực tê

Chỉ
sô Ghi chúTự

đánh
giá

Cơ
quan
thẩm
đinh

Điều
tra

XHH

Điểm
đạt

được

ISO 9001 áp dụng tại cơ quan, đơn vị
7.4.2 Có tô chức đánh giá nội bộ hàng năm theo quy định 0.50

7.4.3
Kịp thời cập nhật tài liệu, điều chỉnh, xây dựng mới các 
quy trình ISO theo sự thay đổi của TTHC; duy trì, cải 
tiến ISO 9001 theo quy định

0.50

7.5 Tác động của cải cách đến hiện đại hóa hành chính 4.00

7.5.1 Tính kịp thời của thông tin được cung cấp trên 
Công/Trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vi 1.00 ĐTXHH

7.5.2 Mức độ đầy đủ của thông tin được cung cấp trên 
Cổng/Trang thông tin cùa cơ quan, đơn vị 1.00 ĐTXHH

7.5.3 Mức độ thuận tiện trong việc truy cập, khai thác thông 
tin trên Trang thông tin điện từ của cơ quan, đơn vị 1.00 ĐTXHH

7.5.4 Tính hiệu quả trong việc thực hiện quy trình ISO 1.00 ĐTXHH

8 TÁC ĐỘNG CỦA CCHC ĐÉN NGƯỜI DÂN, TỎ 
CHỨC 10.00

8.1
Kết quả khảo sát sự  hài lòng của người dân, tổ chức 
đối với sự  phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước 
trên đìa bàn tỉnh

10.00 ĐTXHH

Chỉ số SIPAS đat từ 80% trở lên: 10
Chỉ số SIPAS đạt dưới 80% thì điểm đánh giá được

rctú sõ SIPAS cúa đơn vi X10-
tính theo công thức -------------------------------* 1 80% J
TONG ĐIEM 100.00




